
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT       -Vũng T u, ng y        tháng 3  năm 2022 

 

THÔNG BÁO                                                                                                         

VỀ VIỆC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN                                   

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 Quy định cơ sở 

Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng tàu 

Thông báo danh sách các cơ sở Y tế trong tỉnh đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy đến thời điểm 15/3/2022 như sau: 

1. Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu: 

- Địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng  

Tàu 

         - Số điện thoại: 02543.881.178 

- Bộ phận nhận hồ sơ: Một cửa Bệnh viện Tâm thần. 

2. Bệnh xá Công an tỉnh: 

Số 

TT 

Tên Cơ sở  Địa chỉ Số ĐT Bộ phận nhận 

HS 

1 Bệnh xá Công an Số 15 đường Trường 

Chinh, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, 

0693545377 

 

Phòng Hành 

chính 

 

3. Trung tâm y tế huyện Châu Đức: 

 

Số 

TT 

Tên Cơ sở  Địa chỉ Số ĐT Bộ phận nhận 

HS 

1 TTYT Châu Đức 335 Lê Hồng Phong, thị 

trấn Ngãi Giao, huyện 

Châu Đức 

02543.881.865 Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

2 TYT xã Kim 

Long 

Thôn Lạc Long, xã Kim 

Long 

02543.885.458 Trạm y tế 

3 TYT xã Suối 

Nghệ 

Thôn Suối Nghệ, xã Suối 

Nghệ, huyện Châu Đức  

02543.881.929 Trạm y tế 

4 TYT  xã Xà Bang Ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, 02543.987.012 Trạm y tế 



huyện Châu Đức 

5 TYT xã Bình 

Trung 

Thôn 6, xã Bình Trung, 

huyện Châu Đức 

02543.968.033 Trạm y tế 

6 TYT xã Nghĩa 

Thành 

Thôn Quảng Thành, xã 

Nghĩa Thành, huyện Châu 

Đức 

02543.881.975 Trạm y tế 

7 TYT xã Cù Bị Thông Đồng Tiến, xã Cù 

Bị, huyện Châu Đức 

02543.970.308 Trạm y tế 

8 TYT xã Láng Lớn Thôn Sông Xoài 3, xã 

Láng Lớn, huyện Châu 

Đức 

02543.881.895 Trạm y tế 

9 TYT xã Bàu 

Chinh 

Thôn Tân Hiệp, xã Bàu 

Chinh, huyện Châu Đức 

02543.985.801 Trạm y tế 

10 TYT xã Suối Rao Tổ 3, thôn 4, xã Suối Rao, 

huyện Châu Đức 

02543.983.090 Trạm y tế 

4. Trung tâm Y tế Đất Đỏ: 

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Bộ phận tiếp 

nhận 

1 Trung tâm Y tế Đất Đỏ 
Ấp Phước Lộc, 

xã Phước Hội 
0254.3.691.411 Phòng văn thư 

2 Trạm Y tế Đất Đỏ 
KP Thanh Bình, 

TT Đất Đỏ 
0254.3.866.432 Tại Trạm Y tế 

3 Trạm Y tế Long Tân 
Ấp Tân Hiệp, xã 

Long Tân 
0254.3.866.431 Tại Trạm Y tế 

4 Trạm Y tế Phước Long Thọ 

Ấp Phước 

Trung, xã Phước 

Long Thọ 

0254.3.866.379 Tại Trạm Y tế 

5 Trạm Y tế Láng Dài 
Ấp Thanh An, 

xã Láng Dài 
0254.3.865.037 Tại Trạm Y tế 

6 Trạm Y tế Phước Hội 
Ấp Hội Mỹ, xã 

Phước Hội 
0254.3.886.772 Tại Trạm Y tế 

7 Trạm Y tế Long Mỹ 
Ấp Mỹ An, xã 

Long Mỹ 
0254.3.681.537 Tại Trạm Y tế 

8 Trạm Y tế Phước Hải KP Hải Sơn, tt 0254.3.678.923 Tại Trạm Y tế 



Phước Hải 

9 Trạm Y tế Lộc An 
Ấp An Hòa, xã 

Lộc An 
0254.3.886.773 Tại Trạm Y tế 

 

5. Trung tâm Y tế huyện Long Điền: 

Stt Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Bộ phận 

nhận hồ sơ 

1 
TTYT huyện Long 

Điền 

Ấp An Thạnh, xã An 

Ngãi, huyện Long Điền, 

tỉnh BR-VT 

0913703239 Khoa HSCC 

2 PKKV Long Hải 

KP Hải Lộc, TT Long 

Hải, huyện Long Điền, 

tỉnh BR-VT 

0254.3954994 
PKKV Long 

Hải 

3 TYT Long Hải 

KP Hải Lộc, TT Long 

Hải, huyện Long Điền, 

tỉnh BR-VT 

0254.3954994 
TYT Long 

Hải 

4 TYT Phước Hưng 

Ấp Lò Vôi, xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền, 

tỉnh BR-VT 

0254.3671617 
TYT Phước 

Hưng 

5 TYT An Nhứt 

Ấp An Lạc, xã An Nhứt, 

huyện Long Điền, tỉnh 

BR-VT 

02543.669622 
TYT An 

Nhứt 

6 TYT An Ngãi 

Ấp An Phước, xã An 

Ngãi, huyện Long Điền, 

tỉnh BR-VT 

02543.869468 
TYT An 

Ngãi 

7 TYT Phước Tỉnh 

Ấp Phước Thái, xã 

Phước tỉnh, huyện Long 

Điền, tỉnh BR-VT 

02543.842254 
TYT Phước 

Tỉnh 

8 Hồ Thị Dung 

Ấp Phước Hưng, xã 

Tam Phước, huyện Long 

Điền, tỉnh BR-VT 

02543.869470 
Hồ Thị 

Dung 

 

6. Trung tâm y tế Vũng Tàu: 

 



Stt Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại BP nhận HS 

1 
TTYT thành phố 

Vũng Tàu 

278 Lê Lợi, P7,  

TP Vũng Tàu, 

 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

0254.3.577.404 
Khoa điều trị 

Methadone 

2 Trạm Y tế phường 12 

58A Phước Thắng, P12, 

TP Vũng Tàu,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

0254.3.622.718 Trạm y tế 

 

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy khi tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ 

phải theo đúng các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định, quy trình 

thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật./. 

Nơi nhận: 

 

GIÁM ĐỐC 
- CA tỉnh (Phòng PC 04): P/h);   

- Sở LĐ-TB và XH;                      

- Ban Giám đốc SYT; 

- Bộ phận CNTT (đăng tải Website ngành); 

- Các đơn vi trực thuộc; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 
 

 

 

 

Phạm Minh An  
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